
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ  Y TẾ 

Số:              /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng  

và tương đương thuộc Sở Y tế; Kế toán trưởng Sở Y tế, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; 

cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Biên bản họp Lãnh đạo Sở Y tế ngày 08/12/2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 

tương đương thuộc Sở Y tế; Kế toán trưởng Sở Y tế, nhiệm kỳ 2021-2026 (tại phụ 

lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng 

chức năng thuộc Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các ông/bà 

có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Đảng ủy Sở Y tế; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu: VT, TCCB (03 bản). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

         Nguyễn Xuân Mến 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH NHÂN SỰ QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG 

ĐƯƠNG THUỘC SỞ Y TẾ; KẾ TOÁN TRƯỞNG SỞ Y TẾ, NHIỆM KỲ 2021-2026 

(kèm theo Quyết định số:               /QĐ-SYT ngày 08/12/2021 của Giám đốc Sở Y tế) 

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Dân 

tộc 

Ngày vào 

Đảng; chính 

thức 

Trình độ 

Đơn vị công 

tác, chức vụ 

hiện tại Nam Nữ 
Chuyên 

môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 
Bồi dưỡng 

I. Quy hoạch chức danh Trưởng Phòng Tổ chức-Cán bộ 

1 Trịnh Tuấn Sỹ 03/3/1975   

Tịnh Giang, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
20/10/2006 

20/10/2007 

Thạc sĩ 

YTCC 

Trung 

cấp 

Anh 

văn 

B1 

B 

Chuyên viên 

chính; lãnh 

đạo cấp 

phòng; 

QLBV 

Phó trưởng 

phòng Tổ 

chức-Cán bộ 

2 Võ Văn Văn 10/4/1969   

Nghĩa Dõng, 

TP Quảng 

Ngãi 

Kinh 
24/01/2002 

24/01/2003 
BSCK II 

Cao 

cấp 
Anh B KTV 

QLNNCV; 

BLBV; Bồi 

dưỡng cấp 

phòng 

Trưởng 

Phòng 

TCCB-

BVĐK tỉnh 

II. Quy hoạch chức danh Phó trưởng Phòng Tổ chức-Cán bộ 

1 Lê Hà Việt 23/12/1974   

Hành Tín 

Đông, Nghĩa 

Hành, Quảng 

Ngãi 

Kinh 
15/6/2012 

15/6/2013 

Kỹ sư hóa 

thực phẩm;  

Thạc sĩ 

QLBV 

Trung 

cấp 

Anh 

B1 
KTV 

QLNNCVC; 

Bồi dưỡng 

thanh tra viên 

chính 

Thanh tra 

viên, Thanh 

tra Sở Y tế 

2 Phạm Ngọc Huy 24/9/1990   

Quảng Phú, 

TP Quảng 

Ngãi 

Kinh 
11/5/2018 

11/5/2019 

Cử nhân 

Quản trị 

nhân lực  

- Anh B B QLNNCV 

Chuyên viên 

Phòng Tổ 

chức-Cán bộ 

III. Quy hoạch chức danh Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính 

1 
Nguyễn Cao 

Nghĩa 
07/12/1971   

Nghĩa 

Thắng, Tư 

Nghĩa, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
03/02/1999 

03/02/2000 

CN kế toán; 

Thạc sĩ quản 

lý kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

B1 
VP 

QLNNCV; 

BDTPP 

Phó phòng 

Kế hoạch-

Tài chính 

2 Hà Văn Hương 10/10/1979   

Tịnh Bình, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
09/10/2015 

09/10/2016 

CN kế toán 

kiểm toán 

Trung 

cấp 
Anh B B 

BDTPP; BD 

kế toán 

trưởng 

Kế toán 

trưởng Sở Y 

tế 

IV. Quy hoạch chức danh  Phó trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Dân 

tộc 

Ngày vào 

Đảng; chính 

thức 

Trình độ 

Đơn vị công 

tác, chức vụ 

hiện tại Nam Nữ 
Chuyên 

môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 
Bồi dưỡng 

1 
Lê Thị Thu 

Hiền 
  01/01/1978 

Nghĩa Dũng, 

TPQN 
Kinh 

06/12/2014 

06/12/2015 

CN kinh tế; 

Thạc sĩ 

QLKT 

Trung 

cấp 

Anh 

B1 
B 

QLNNCV; 

BDTPP; 

QLBV 

Chuyên viên 

Phòng Kế 

hoạch-Tài 

chính 

2 Hà Văn Hương 10/10/1979   

Tịnh Bình, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
09/10/2015 

09/10/2016 

CN kế toán 

kiểm toán 

Trung 

cấp 
Anh A B 

BDTPP; BD 

kế toán 

trưởng 

Kế toán 

trưởng Sở Y 

tế 

3 
Huỳnh Thị Bích 

Ngọc 
  01/01/1976 

Tịnh Kỳ, TP 

Quảng Ngãi 
Kinh 

25/6/2019 

25/6/2020 

Cử nhân 

kinh tế 

Trung 

cấp 
Anh C B 

QLNNCV; 

Bồi dưỡng 

KTT 

Kế toán viên 

Phòng Kế 

hoạch-tài 

chính 

V. Quy hoạch chức danh Kế toán trưởng Sở Y tế 

1 
Huỳnh Thị Bích 

Ngọc 
  01/01/1976 

Tịnh Kỳ, TP 

Quảng Ngãi 
Kinh 

25/6/2019 

25/6/2020 

Cử nhân 

kinh tế 

Trung 

cấp 
Anh C B 

QLNNCV; 

Bồi dưỡng 

KTT 

Kế toán viên 

Phòng Kế 

hoạch-tài 

chính 

2 
Nguyễn Thị 

Thúy Liêm 
  02/02/1979 

Tịnh Hà, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
26/3/2010 

26/3/2011 

Cử nhân 

kinh tế; Thạc 

sĩ QL kinh tế 

Trung 

cấp 

Anh 

B1 
B 

QLNNCV; 

Bồi dưỡng 

KTT 

Kế toán 

trưởng Trung 

tâm KSBT 

3 
Bùi Thị Mỹ 

Hạnh 
  15/10/1976 

Nghĩa 

Chánh, TP 

Quảng Ngãi 

Kinh 
28/10/2010 

28/10/2011 

Cử nhân kế 

toán 

Trung 

cấp 
Anh B VP 

QLNNCV; 

Bồi dưỡng 

cấp phòng 

Kế toán 

trưởng 

Trường Cao 

đẳng Y tế 

ĐTT 

VI. Quy hoạch chức danh Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược 

1 
Trịnh Nữ Phi 

Ưng 
  29/10/1988 

Tịnh Minh, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
31/3/2016 

31/3/2017 
DSCK I 

Trung 

cấp 
Anh C B QLNNCV 

Chuyên viên 

Phòng NVD 

2 Đỗ Quý Dư 01/12/1966   

Tịnh Bình, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
18/6/2010 

18/6/2011 
DSCK I 

Trung 

cấp 
Anh C 

Văn 

phòng 

QLNNCVC;  

BDTPP 

Phó trưởng 

phòng NVD 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Dân 

tộc 

Ngày vào 

Đảng; chính 

thức 

Trình độ 

Đơn vị công 

tác, chức vụ 

hiện tại Nam Nữ 
Chuyên 

môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 
Bồi dưỡng 

3 
Phạm Ngọc 

Hoàng 
18/10/1971   

Đức Phong, 

Mộ Đức, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
29/6/2007 

29/6/2008 
DSCK I  

 

Cao 

cấp 

Anh C 

Kỹ 

thuật 

viên 

QLNNCV; 

BDTPP 

Phó Giám 

đốc TTKN 

thuốc, MP, 

TP tỉnh Q. 

Ngãi 

4 Lê Diệu Huy   01/01/1984 

Nghĩa 

Chánh, TP 

Quảng Ngãi 

Kinh 
27/2/2018 

27/2/2019 

Thạc sĩ 

Dược 

Trung 

cấp 
Anh B A 

QLBV; Bồi 

dưỡng cấp 

phòng 

Trưởng khoa 

Dược-BVĐK 

tỉnh 

VII. Quy hoạch chức danh  Phó ttưởng Phòng Nghiệp vụ Dược 

1 
Trịnh Nữ Phi 

Ưng 
  29/10/1988 

Tịnh Minh, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
31/3/2016 

31/3/2017 
DSCK I 

Trung 

cấp 
Anh C B QLNNCV 

Chuyên viên 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Dược 

3 
Lê Thị Ngọc 

Châu 
  30/4/1992 

Hành Tín 

Tây, Nghĩa  

Hành, Quảng 

Ngãi 

Kinh 
19/4/2019 

19/4/2020 
DDS CK1    Anh C B   

Phó Trưởng 

khoa Dược- 

Trung tâm 

Mắt  

VIII. Quy hoạch chức danh Chánh Thanh tra Sở Y tế 

1 
Lê Thị Thanh 

Hoa 
  27/4/1977 

PhổNhơn, 

ĐứcPhổ, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
19/5/2005 

19/5/2006 
CN Luật  

Trung 

cấp 
Anh B B 

QLNNCV ; 

Thanh tra 

viên chính; 

BDTPP 

Thanh tra 

viên chính, 

Thanh btra 

Sở Y tế 

2 Lê Hà Việt 23/12/1974   

Hành Tín 

Đông, Nghĩa 

Hành, Quảng 

Ngãi 

Kinh 
15/6/2012 

15/6/2013 

KS hóa thực 

phẩm; Thạc 

sĩ QLBV  

Trung 

cấp 

Anh 

B1 
KTV 

QLNNCVC; 

BDTPP 

Thanh tra 

viên chính, 

Thanh tra Sở 

Y tế 

3 Mai Văn Thanh   20/3/1968 

Xuân Kiên, 

Xuân 

Trường, 

Nam Định 

Kinh 
19/5/2005 

19/5/2006 

CN sinh học; 

Thạc sĩ 

YTCC 

Cao 

cấp 

Anh 

B1 
B 

QLNNCVC; 

BDTPP 

Chi cục phó 

Chi cục 

ATVSTP 

IX. Quy hoạch chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Dân 

tộc 

Ngày vào 

Đảng; chính 

thức 

Trình độ 

Đơn vị công 

tác, chức vụ 

hiện tại Nam Nữ 
Chuyên 

môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 
Bồi dưỡng 

1 
Lê Thị Thanh 

Hoa 
  27/4/1977 

PhổNhơn, 

ĐứcPhổ, 
Kinh 

19/5/2005; 

19/5/2006 
CN Luật  

Trung 

cấp 
Anh B B 

QLNNCV ; 

Thanh tra 

viên chính; 

BDTPP 

Thanh tra 

viên chính, 

Thanh tra Sở 

Y tế 

2 Lê Hà Việt 23/12/1974   

Hành Tín 

Đông, Nghĩa 

Hành, Quảng 

Ngãi 

Kinh 
15/6/2012 

15/6/2013 

Kỹ sư hóa 

thực phẩm; 

Thạc sĩ quản 

lý bệnh viện 

Trung 

cấp 

Anh 

B1 
KTV 

QLNNCVC; 

Thanh tra 

viên chính; 

BDTPP 

Thanh tra 

viên chính, 

Thanh tra Sở 

Y tế 

3 
Nguyễn Thị 

Xuân Duyên 
  02/5/1991 

P.Trần Hưng 

Đạo, TP 

Quảng Ngãi 

Kinh 
20/4/2016 

24/4/2017 

Thạc sĩ 

YTCC 

Đang 

học 

trung 

cấp 

Anh C B QLNNCV 

Chuyên viên 

Phòng 

Nghiệp vụ Y 

4 
Trịnh Nữ Phi 

Ưng 
  29/10/1988 

Tịnh Minh, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
31/3/2016 

31/3/2017 
DSCK I 

Trung 

cấp 
Anh C B QLNNCV 

Chuyên viên 

Phòng 

Nghiệp vụ 

Dược 

X. Quy hoạch chức danh Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y 

1 
Tống Phước 

Long 
12/01/1988   

Xã Lộc 

Vĩnh, huyện 

Phú Lộc, 

tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Kinh 
20/7/2013 

20/7/2014 
BS YHDP - Anh C KTV QLNNCV 

Chuyên viên 

Phòng 

Nghiệp vụ Y 

3 
Trần Thị Như 

Bích 
  28/12/1978 

ĐứcTân, Mộ 

Đức, Quảng 

Ngãi 

Kinh 
18/6/2010 

18/6/2011 
Kỹ sư hóa 

Trung 

cấp 
Anh B A QLNNCV 

Chuyên viên 

Phòng 

Nghiệp vụ Y 

4 
Nguyễn Thị 

Xuân Duyên 
  02/5/1991 

P.Trần Hưng 

Đạo, TP 

Quảng Ngãi 

Kinh 
20/4/2016 

24/4/2017 

Th.BS 

YHDP 
- Anh C B QLNNCV 

Chuyên viên 

Phòng 

Nghiệp vụ Y 

XI. Quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng Sở Y tế 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 
Dân 

tộc 

Ngày vào 

Đảng; chính 

thức 

Trình độ 

Đơn vị công 

tác, chức vụ 

hiện tại Nam Nữ 
Chuyên 

môn 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 
Bồi dưỡng 

1 Trịnh Tuấn Sỹ 03/3/1975   

Tịnh Giang, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
20/10/2006; 

20/10/2007 

Thạc sĩ 

YTCC 

Trung 

cấp 

Anh 

văn 

B1 

B 

QLNNCVC; 

lãnh đạo cấp 

phòng; 

QLBV 

Phó trưởng 

phòng Tổ 

chức-Cán bộ 

2 
Nguyễn Cao 

Nghĩa 
07/12/1971   

Nghĩa 

Thắng, Tư 

Nghĩa, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
03/02/1999; 

03/02/2000 

CN kế toán; 

Thạc sĩ quản 

lý kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

B1 
VP 

QLNNCV; 

BDTPP 

Phó phòng 

Kế hoạch-

Tài chính 

3 Mai Văn Thanh   20/3/1968 

Xuân Kiên, 

Xuân 

Trường, 

Nam Định 

Kinh 
19/5/2005 

19/5/2006 

CN sinh học; 

Thạc sĩ 

YTCC 

Cao 

cấp 

Anh 

B1 
B 

QLNNCVC; 

BDTPP 

Chi cục phó 

chi cục 

ATVSTP 

XII. Quy hoạch chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế 

1 
Vương Thị 

Hạnh 
  10/10/1990 

Thị trấn 

Châu Ổ, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
22/3/2017 

22/3/2018 

Thạc sĩ 

CNTT 

Đang 

học 

trung 

cấp 

Anh 

B1 
CN QLNNCV 

Chuyên viên 

Văn phòng 

Sở Y tế 

2 
Lê Thị Thanh 

Hoa 
  27/4/1977 

PhổNhơn, 

ĐứcPhổ, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
19/5/2005 

19/5/2006 
CN Luật  

Trung 

cấp 
Anh B B 

QLNNCV ; 

Thanh tra 

viên chính; 

BDTPP 

Thanh tra 

viên chính, 

Thanh btra 

Sở Y tế 

3 
Hà Thị Phương 

Thanh 
  02/02/1982 

Tịnh Thọ, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

Kinh 
06/5/2016 

06/5/2017 

CN quản trị 

kinh doanh  

Đang 

học 

trung 

cấp 

Anh B B QLNNCV 

Chuyên viên 

Văn phòng 

Sở Y tế 
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